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DANH MỤC CÁC MÃ CHỨNG KHOÁN  

ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ KÝ QUỸ 

VÀ TỶ LỆ TÍNH LÀM TSĐB 

Mã 

chứng 

khoán 
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nhất 

mới áp 

dụng 

(%) 

TLKQ 

thấp 

nhất 

hiện tại  

(%) 

Chênh 

lệch 

TLKQ 

(%) 

Tỷ lệ 

tính làm 

TSĐB 

(%) 

Ghi chú Ngày áp dụng 

ACB 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

BBC 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

BID 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

BVH 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

CSV 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

CTG 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

CTI 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DGL 60 70 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DHT 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DMC 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DP3 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DRC 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DVP 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

DXG 50 80 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

FTS 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

GAS 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HBC 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HCC 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HCM 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HLD 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HPG 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HT1 50 80 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HTL 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HUT 50 80 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

HVT 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

IDV 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

KDH 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

L14 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

LBM 50 60 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 
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LIX 50 60 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

MBB 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

NET 70 80 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

NKG 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

NSC 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

NTP 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

NVL 80 100 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

PAN 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

PET 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

PLX 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

POM 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

PSD 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

PTB 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

RAL 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

S55 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SAF 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SC5 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SFG 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SHB 50 80 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SHS 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SJS 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SLS 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SRF 60 70 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SSI 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

SVI 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

TBC 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

TMS 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

TNA 50 60 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

TRA 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

TTC 60 100 40 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

TYA 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VDP 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VFG 60 70 10 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VHL 50 100 50 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VIC 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VNF 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VNS 50 70 20 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VPH 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

VTV 70 100 30 100 Giảm TLKQ 24/05/2018 

AAA          70           60           10         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 
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ADS        100           50           50         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

BPC        100           70           30         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

CHP        100           50           50         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

CII          70           50           20         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

CNG          70           50           20         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

CTS        100           70           30         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

DBT          70           60           10         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

HAH        100           50           50         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

HTC          70           60           10         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

INN          60           50           10         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

KBC          70           50           20         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

NDN          70           50           20         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

PHR        100           70           30         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

PLC          70           60           10         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

PMS        100           70           30         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

SFN          70           60           10         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

SJD          70           50           20         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

SVC        100           50           50         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

SZL        100           50           50         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

TDH        100           70           30         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

THG          70           50           20         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

TIP        100           60           40         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

VIT        100           60           40         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

VNR        100           50           50         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

VSI        100           70           30         100  Tăng TLKQ  30/05/2018 

CTB        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

DAG        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

HHC        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

HTV        100  70 30 0 Đưa ra 01/06/2018 

KTS        100  60 40 0 Đưa ra 01/06/2018 

LCG        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

PXS        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

SED        100  50 50 0 Đưa ra 01/06/2018 

SHN        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

SMC        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

TA9        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

TIG        100  100 0 0 Đưa ra 01/06/2018 

TJC        100  60 40 0 Đưa ra 01/06/2018 

 


